
ni. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc.

2. Vào lúc bấy giờ, việc cư tru mùa mưa chưa được đức Thế Tôn quy định 
cho các Tỳ-khưu.

3. Trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy đi du hành trong mùa lạnh, 
trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa.

4. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa? 
Các vị đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài 
chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh 
nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tồi tệ vẫn bám víu 
và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con chim này sau khi
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làm tô trên các ngọn cây cũng bám víu và sông cô định trong mùa cư trú mưa. 
Còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và 
cả trong mùa mưa nữa. Các vi đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm 
hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng 
loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi."

5. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.
6. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
7. Khi ấy, đức Thế tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 

bảo các Tỳ-khưu rằng:
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa.
8. Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "Khi nào thì nên vào mùa [an 

cư] mua?”
9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa trong mùa mưa.
10. Sau đó, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: "C6 bao nhiêu thời điểm vào 

mùa [an cư] mua?"
11. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này các Tỳ-khưu, đây là hai thời điểm vào mùa [an cư] mưa: Thời điểm 

trước và thời điểm sau. Thời điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của [ngày 
trăng tròn] tháng ÃsãỊha, thời điểm sau thì nên vào khi [ngày trăng tròn] tháng 
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Āsālha đã trôi qua một tháng.1 Này các Tỳ-khiru, đây là hai thời điểm vào mùa 
[an cư] mưa.

1 Tính theo âm lịch của Việt Nam, nếu không có tháng nhuần thì thời điểm trước là ngày 16 tháng 6, 
thời điểm sau là ngày 16 tháng 7 (ND).

12. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa [an cư] 
mưa vẫn đi du hành trong mùa [an cư] mưa.

13. Dân chúng lại phàn nàn, phê phán, chê bai giông y như thê: “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong 
mùa mưa nữa? Các vị đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng 
sông của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giêt hại hàng loạt nhiêu 
chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tồi tệ 
vẫn bám víu và sống cố định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con chim
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này sau khi làm tô trên các ngọn cây cũng bám víu và sông cô định trong mùa 
cư trú mưa; còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong 
mua nong va ca trong mua mưa nữa. Các vi đang giam đạp len các loại co xanh, 
đang hãm hại mạng song của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc 
giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoi.,,

14. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
"Vi sao các Tỳ-khiru nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa [an cư] mưa vẫn đi du 
hành trong mùa [an cư] mua?”

15. Sau đó, các vị Tỳ-khxru ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
16. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 

roi bảo các Tỳ-khưu rang:
一 Này các Tỳ-khưu5 sau khi đã vào mùa [an cư] mưa, không nên không cư 

trú ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc thời điểm sau và không 
nên ra di, du hành; vị nào ra đi thì phạm tội Dukkata.

17. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư không chịu vào mùa [an 
cư] mưa.

18・ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, không nên không vào mùa [an cư] mưa; vị nào không 

vào thì phạm tội Dukkata,
19. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có ý đinh không vào mùa 

[an cư] mưa nên cô tình bỏ đi khỏi chô trú ngụ vào ngày [đâu tiên] của thời 
điểm vào mùa [an cư] mưa.

20. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khiru9 vào ngày [đâu tiên] của thời diêm vào mùa [an cư] 

mưa, vị có ý đinh không vào mùa [an cư] mưa không nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ 
trú ngụ; vị nào bỏ đi thì phạm tội Dukkata.
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21. Vào lúc bấy giờ, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha có ý định dời 
lại mùa [an cư] mưa nên đã phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: "Nêu các 
ngài Đại đức có thể vào mùa [an cư] mưa nhằm vào ngày rằm sắp đến?"

22. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thuận theo các vị vua.
23. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 

ra đi, du hành đến thành Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Sāvatthi. Tại nơi đó, ở Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapindika.

24. Vào lúc bấy giờ, ở trong xứ Kosalaṃ trú xá được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi nam cư sĩ Udena.

25. Vi ấy đã phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng:
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一 Xin các ngài Đại đức hãy đi đên. Tôi muôn Cling dường vật thí, muôn 
nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị Tỳ-khưu.

26. Các Tỳ-khưu đã nói như vầy:
-Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã quy định rằng: "Sau khi đã vào mùa [an 

cư] mua, không nên không an cư ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng 
thuộc thời điểm sau và không nên ra đi du hành." Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi 
trong khi các Tỳ-khiru sống mùa [an cư] mưa, khi đã sống qua mùa [an cư] mưa 
rồi [các vị] sẽ đi đến. Nếu vị ấy có việc cấp bách cần làm thì hãy cho thiết lập 
trú xá trong sự hiện diện của các Tỳ-khưu thường trú ở ngay tại nơi ấy.

27. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:
-Tại sao các ngài Đại đức khi đã được tôi phái người đi [thỉnh mời] lại 

không đi đến? Chính tôi là người thí chủ, là người phục vụ và là người hộ độ 
hội chúng mà.

28. Các Tỳ-khưu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai.
29. Sau đó9 các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 

đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ- 
khưu rằng:

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công việc có thể 
giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là Tỳ-khiru, Tỳ-khưu-ni9 cô Ni tu 
tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không [nên đi] khi không được 
thỉnh mời. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công việc, 
có the giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người này, nhưng không [nên đi] 
khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

30. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội
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chúng bởi vị nam cư sĩ. Nêu vi ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: 
“Xin các ngài Đại đức hãy đi đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe 
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pháp và muốn nhìn thấy các vị Tỳ-khưu?5 Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được 
thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] 
khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

31. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp nhà một mái được cho xây... tòa nhà dài 
được cho xây... khu nhà lớn được cho xây... hang động được cho xây... phòng ở 
được cho xây... cong ra vào được cho xây... nhà phục vụ được cho xây... nhà đốt 
lửa được cho xây... nhà làm thành được phép được cho xây... nhà vệ sinh được 
cho xây... đường kinh hành được cho xây... gian nhà ở đường kinh hành được 
cho xây... giêng nước được cho xây... gian nhà ở giêng nước được cho xây... 
phòng tắm hơi được cho xây... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây... hồ 
trữ nước được cho xây... mái che được cho xây... tu viện được cho xây... khuôn 
viên của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu 
vị ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: “Xin các ngài Đại đức hãy đi 
đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các vị 
Ty-khuu." Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà 
vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh 
hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho 
xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ 
trữ nước được cho xây, mái che được cho xây5 tu viện được cho xây, khuôn 
viên của tu viện được cho xây dựng dành cho nhiều vị Tỳ-khưu …(rít)…dành 
cho một vị Tỳ-khưu bởi vị nam cư sĩ. Nêu vị ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ- 
khưu nói rằng: "Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, 
muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vi TV・khưu." Này các Tỳ-khưu5 nên đi 
đên khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng 
không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

33. Này các Tỳ-khiru, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây? tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đót lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, 
đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ nước 
được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu 
viện được cho xây dựng dành cho hội chúng Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều vị 
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Tỳ-khưu-ni... dành cho một vi Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều cô Ni tu tập sự ... 
dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều vị Sa-di... dành cho một vị Sa­
di... dành cho nhiều vi Sa-di-ni... dành cho một vị Sa-di-ni bởi vi nam cư sĩ.

ĩ r e a

Nêu vi ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: "Xin các ngài Đại đức hãy 
đi đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các 
vị Ty-khưu." Này các Tỳ-khưu, nên đi đen khi được thỉnh mời với công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày, nhimg không [nên đi] khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

34. Này các Tỳ-khưu, trường hợp căn nhà được cho xây... phòng ngủ được 
cho xây... kho chứa đô được cho xây... tháp ngăm được cho xây... tòa nhà bôn 
góc được cho xây... cửa hiệu được cho xây... gian hàng được cho xây... tòa 
nhà dài được cho xây... khu nhà lớn được cho xây... hang động được cho xây... 
phòng ở được cho xây... cong ra vào được cho xây... nhà phục vụ được cho 
xây... nhà đốt lửa được cho xây... nhà bếp được cho xây... nhà vệ sinh được cho 
xây... đường kinh hành được cho xây... gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây... giêng nước được cho xây... gian nhà ở giêng nước được cho xây... phòng
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tăm hơi được cho xây... gian nhà ở phòng tăm hơi được cho xây... hô trữ nước 
được cho xây... mái che được cho xây... khu vườn được cho xây... khuôn viên 
của khu vườn được cho xây dựng vì nhu cầu của bản thân bởi vị nam cư sĩ... 
hoặc có đám cưới của con trai... hoặc có đám cưới của con gái... hoặc vi ấy bị 
bệnh... hoặc vi ấy đọc lại bài kinh noi tiếng. Nêu vị ấy phái sứ giả đen gặp các 
Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này 
trước khi bài kinh này bi quên lãng?9 Hoặc vi ấy có công việc gì khác cần phải 
làm. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài Đại đức 
hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy 
các vi Ty-khuu/9 Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công 
việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được 
thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

35. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội
r r r

chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nêu người nữ ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói 
răng: "Xin các ngài hãy đi đên. Tôi muôn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp 
và muôn nhìn thây các vị Ty-khưu." Này các Tỳ-khưu, nên đi đên khi được 
thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng không [nên 
đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở ve nên được thực hiện trong bảy ngày.

36. Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt 
lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà vệ sinh được cho 
xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi 
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được cho xây, gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho 
xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu viện được 
cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vi nữ cư sĩ. Nếu người nữ ấy phái sứ giả 
đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường 
vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các vị Ty・khưu." Này các Tỳ-khưu, 
nên đi đên khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, 
nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.

37. Này các Tỳ-khưu, trường hợp căn nhà được cho xây, phòng ngủ được 
cho xây, kho chứa đo được cho xây, tháp ngam được cho xây, tòa nhà bon góc 
được cho xây, cửa hiệu được cho xây, gian hàng được cho xây, tòa nhà dài được 
cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở được cho 
xây, cong ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt lửa được 
cho xây, nhà bếp được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành 
được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giếng nước được cho 
xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, phòng tắm hơi được cho xây, gian 
nhà ở phòng tắm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được 
cho xây, khu vườn được cho xây, khuôn viên của khu vườn được cho xây dựng 
dành cho nhiều vị Tỳ-khưu... dành cho một vị Tỳ-khưu... dành cho hội chúng 
Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều vi Tỳ-khưu-ni... dành cho một vị Tỳ-khưu-ni... 
dành cho nhiều cô Ni tu tập sự... dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều 
vị Sa-di... dành cho một vị Sa-di... dành cho nhiều vi Sa-di-ni... dành cho một 
vị Sa-di-ni... vì nhu cầu của bản thân bởi vị nữ cư sĩ. Hoặc có đám cưới của con 
trai. Hoặc có đám cưới của con gái. Hoặc vị ây bị bệnh. Hoặc vi ây đọc lại bài 
kinh nôi tiêng. Nêu người nữ ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói răng: "Xin 
các ngài hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này tniớc khi bài kinh này bị quen 
lang?9 Hoặc người nữ ấy có công việc gì khác can phải làm. Nêu người nữ ấy 
phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: "Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn 
cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị ỵỳ-khưu.” Này 
các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

38. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, 
đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giếng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ nước 
được cho xây, mái che được cho xây5 tu viện được cho xây, khuôn viên của tu 
viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị Tỳ-khmi... dành cho hội 
chúng bởi vị Tỳ-khưu-ni... dành cho hội chúng bởi cô Ni tu tập sự... dành cho 
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hội chúng bởi vị Sa-di... dành cho hội chúng bởi vị Sa-di-ni... dành cho nhiều vị 
Tỳ-khưu... dành cho một vị Tỳ-khưu... dành cho hội chúng Tỳ-khưu-ni... dành 
cho nhiều vi Tỳ-khun-ni... dành cho một vi Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều cô Ni 
tu tập sự... dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều vi Sa-di... dành cho 
một vi Sa-di... dành cho nhiều vị Sa-di-ni... dành cho một vị Sa-di-ni... vì nhu

\ c ve _ • r / r

câu của bản thân bởi vị Sa-di-ni. Nêu cô ây phái sứ giả đên gặp các Tỳ-khưu nói 
rằng: "Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp 
và muốn nhìn thấy các vi Tỳ-khưu.^, Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được 
thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên 
đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

39. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bi bệnh. Vị ấy đã phái sứ giả đi đến 
gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uBởi vì tôi bi bệnh. Xin các vị Tỳ"khưu hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khưu.”

40. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
7 r

-Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày của năm 
hạng người là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni? cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni5 Ta cho 
phép đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót. Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người 
này, Ta cho phép đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

41. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu vị ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị Tỳ-khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các T'-khưu・" Này các Tỳ-khưu, với 
công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ." Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

42. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Tỳ-khưu. 
Nêu vi ây phái sứ giả đi đên gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “C6 sự bực bội đã sanh 
khởi đên tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các 
Ty-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
"Ta sẽ làm diu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu di, hoặc ta sẽ tiến 
hành việc giảng pháp cho vị ấy." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

43. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vi Tỳ- 
khiru. Nêu vị ây phái sứ giả đi đên gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: "C6 nôi nghi 
hoặc đã sanh khởi đên tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi 
đến của các Tỳ-khưu.^^ Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót 
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[nghĩ rằng]: "Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người làm 
cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng pháp cho vi ấy." Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.

44. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có tà kiên sanh khởi đên vị Tỳ-khưu. Nêu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: “C6 tà kiến đã sanh khởi 
đến tôi. Xin các vi Tỳ-khiru hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Tỳ- 
khưu.^^ Này các Tỳ-khưu? với công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta 
sẽ phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiến hành việc 
giảng pháp cho vị ấy." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

45. Này các Tỳ-khxru, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm tội nặng và là xứng 
đáng hình phạt Parivãsa. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói 
rằng]: "Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parỉvâsa. Xin các vị 
Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khuu?9 Này các Tỳ- 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nỗ lực về việc 
ban cho hình phạt Parivãsa. hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm 
cho đủ nh6m." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

46. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 
“Bỏi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Xin các vị Tỳ-khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ 
nh6m." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

47. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là xứng đáng hình phạt 
Mãnatta, Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uBởi vì tôi 
xứng đáng hình phạt Mânatta, Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn 
sự đi đến của các Ty-khuu7, Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu khôn^ được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tót [nghĩ răng]: “Ta sẽ nô lực vê việc ban cho hình phạt Mãnatta. hoặc ta 
sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm?9 Việc trở về nên được 
thực hiện trong bảy ngày.

48. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là xứng đáng sự giải tội. Nếu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khiru [nói rằng]: "B&i vì tôi xứng đáng sự 
giải tội. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Tỳ- 
khưu." Này các Tỳ-khưu, với công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ rằng]: “Ta 
sẽ nỗ lực về việc giải tội, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho 
đủ nh6m." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.
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49. Này các Tỳ-khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đen vị 
Tỳ-khưu. Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng] : "Hội chúng 
có ý đinh thực hiện hành sự đen tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đen. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các T'-khiru." Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời 
thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự hoặc đổi sang [hình phạt] nhẹ hơn?" Việc trở vê nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

50. Hoặc là khi hành sự khiên trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa
. . ； .•二 r r .少：.,：

giải, hoặc án treo đã được tiên hành đên vị ây. Nêu vị ây phái sứ giả đi đên gặp 
các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vi 
Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các T，-khưu；" Này các Tỳ- 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu khônệ được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rang]: “Làm the nào đe vị ấy 
có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự 击y?” Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày.

51. Này các Tỳ-khưu? trường h观 vị Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Nếu vi Ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rang]: "Bởi vì tôi bi bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đen. Tôi mong muốn sự đi đen của các ngài." Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ." Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

52. Này các Tỳ-khưu? trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vi Tỳ-khưu- 
ni. Nếu vi Ni ấỵ phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khiru [nói rằng]: "C6 sự bực bội 
đã sanh khởi đên tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các 
ngài." Này các Tỳ-khưu, với công việc có the giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: "Ta 
sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, hoặc ta sẽ tiến hành 
việc giảng pháp cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

53. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Tỳ- 
khưu-ni. Nếu vị Ni ấy phai sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "C0 nỗi 
nghi hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự 
đi đến của các ngai." Này các Tỳ-khưu, với c6ng việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt 
[nghĩ rằng]: "Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người làm 
cho tan biến, hoặc ta sẽ tiến hành việc giảng pháp cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.
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54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị Tỳ-khtru-ni. 
Nếu vi Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "C6 tà kiến đã sanh 
khởi đên tôi. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài." 
Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta sẽ phân 
giải tà kiên, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiên hành việc giảng pháp 
cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

55. Này các Tỳ-khiru? trường hợp vị Tỳ-khưu-ni phạm tội nặng, xứng đáng 
hình phạt Mânatta. Nếu vi Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 
"Bỏi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Mãnatta. Xin các ngài hãy 
đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài." Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: "Ta sẽ nô lực vê việc ban cho hình phạt 
Mãnattay Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

56. Này các Tỳ-khiru, trường hợp vi Tỳ-khưu-ni là xứng đáng việc đưa về 
lại [hình phạt] ban đầu. Nếu vi Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói 
rằng]: "B&i vì tôi xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Xin các ngài 
hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài.^, Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại [hình 
phạt] ban dầu." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

57. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp vi Tỳ-khưu-ni là xứng đáng sự giải tội. 
Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi xứng 
đáng sự giải tội. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các 
ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta 
sẽ nỗ lực về việc giải tQi." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

58. Này các Tỳ-khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vi 
Tỳ-khưu-ni. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uHội 
chúng có ý định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muốn sự đi đến của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh 
mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: uLàm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự hoặc đổi sang [hình phạt] nhẹ hơn?^, Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.

59. Hoặc là khi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa 
giải, hoặc án treo đã được tiến hành đến vi Ni ấy. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin
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các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài." Này các Tỳ-khưu,
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với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ ràng]: “Làm thế nào để vị ấy có thể 
làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi và hội chúng có thể thu hồi hành sự ấy?” Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày.

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ni tu tập sự bi bệnh. Nếu vị Ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của các ngài.” Này các Tỳ-khưu? với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Ni tu tập 
sụ*. ...(nt)..・ có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Ni tu tập sự. ...(nt)... có tà kiến 
sanh khởi đến vị Ni tu tập sự....(nt)…các điều học của vị Ni tu tập sự bị gián 
đoạn. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khmi [nói rằng]: “Các điều 
học của tôi bị gián đoạn. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của
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các ngai." Này các Tỳ-khiru, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
“Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học." Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

62. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Ni tu tập sự có ý muốn được tu lên bậc 
trên. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: uBởi vì tôi có 
ý muốn được tu lên bậc trên. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các ng以i."Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày 
thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ 
răng]: "Ta sẽ nô lực vê việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta 
sẽ là người làm cho đủ nhóm.,, Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

63. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di bị bệnh. Nếu vi ấy phái sứ giả đi 
đến gặp các Tỳ-khim [nói rằng]: "B&i vì tôi bi bệnh. Xin các vi Tỳ-khưu hãy đi 
đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty-khưu.” Này các Tỳ-khmi, với công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phàm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ." Việc trở vê 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vi Sa-di. ... 
có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Sa-di.... có tà kiến sanh khởi đến vị Sa-di.... 
VỊ Sa-di co y muôn hoi ve mua [an cư] mưa. Nêu vi áy phai sư gia đi đen gặp 
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các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi có ý muốn hỏi về mùa [an cư] mưa. Xin các 
vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các Ty・khưu.” Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ hỏi hoặc ta 
sẽ chỉ dạy." Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

65. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di có ý muốn được tu lên bậc trên. 
Nếu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi có ý muốn 
được tu lên bậc trên. Xin các vi Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến 
của các Ty-khưu." Này các Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ 
rang]: "Ta sẽ nỗ lực ve việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta 
sẽ là người làm cho đủ nhóm.,, Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

66. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di-ni bị bệnh. Nếu vị Ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đen. Tôi mong muốn sự đi đen của các ngài." Này các Tỳ-khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được 
thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, 
hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược 
phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày.

67. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Sa-di-ni. 
・..(nt)... có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Sa-di-ni. ,..(nt)... có tà kiến sanh khởi 
đến vị Sa-di-ni.…(nt)... vi Sa-di-ni có ý muốn hỏi về mùa [an cư] mưa. Nếu vị 
Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bỏi vì toi có ý muốn hỏi 
về mùa [an cư] mưa. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.,, Này các Tỳ-khiru, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
"Ta sẽ hỏi hoặc ta sẽ chỉ dạy." Việc trở ve nên được thực hiện trong bảy ngày.

68. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di-ni có ý muốn thọ trì điều học. 
Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 'B&i vì tôi có ý 
muốn thọ trì điều học. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngai?9 Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rang]: 
"Ta sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.^, Việc trở về nên được thực hiện trong• • • ••• 
bảy ngày.

69. Vào lúc bây giờ, người mẹ của vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Bà ây đã nhờ sứ 
giả đi đến gặp người con trai [nói rằng]: "Bỏi vì tôi bị bệnh. Con trai của tôi hãy 
đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của người con trai.”

70. Khi ấy, vi Tỳ"khưu ấy đã khởi ý điều này: "Dức Thế Tôn đã quy định 
với công việc có the giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người thì nên đi 
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khi được thỉnh mời, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Với công 
việc có the giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta, lại bị 
bệnh. Và bà không phải là nữ cư sĩ. Vậy ta nên thực hành như thế nao?^

71. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu9 Ta cho phép với công việc có the giải quyết trong bảy 

ngày của bảy hạng người là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu tập SỊT, Sa-di, Sa- 
di-ni, mẹ và cha thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt. Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày của bảy hạng người này thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu 
được thỉnh mời thì càng tốt. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

72. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người mẹ của vị Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu 
bà ây nhờ sứ giả đi đên gặp người con trai [nói răng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của người con trai." Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tót [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiêm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc 
ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục

A o）； 9 y

vụ.” Việc trở vê nên được thực hiện trong bảy ngày.
73. Này các Tỳ-khưu? trường hợp người cha của vi Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu 

Ông ây nhờ sứ giả đi đên gặp người con trai [nói răng]: “Bỏi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của đứa con trai." Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: "Ta sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc 
ta sẽ tìm kiếm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục 
vụ.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

74. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người anh [em] trai của vị Tỳ-khưu bị 
bệnh. Nêu người ây nhờ sứ giả đi đên gặp người anh [em] trai [nói răng]: "Bởi 
vì tôi bị bệnh. Anh [em] trai của tôi hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đên của 
người anh [em] trai.,, Này các Tỳ-khưu9 với công việc có thê giải quyêt trong 
bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh 
mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

75. Này các Tỳ-khưu9 trường hợp người chị [em] gái của vị Tỳ-khưu bị 
bệnh. Nếu cô ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu [nói rằng]: “Bỏi vì tôi bị 
bệnh. Anh [em] trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người anh 
[em] trai.” Này các Tỳ-khmi5 với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi nếu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày.
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76. Này các Tỳ-khưu, trường hợp thân quyến của vị Tỳ-khưu bi bệnh. Nếu 
người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bởi vì tôi bị bệnh. Đại 
đức hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của Đại dức.” Này các Tỳ-khưu, 
với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, 
không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày.

77. Này các Tỳ-khiru, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị Tỳ-khưu 
bị bệnh. Nấu người ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu [nói rằng]: "Bỏi vì tôi 
bị bệnh. Các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các vị Tỳ- 
khưu." Này các Tỳ-khiru, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi nếu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày.

78. Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Có nam cư sĩ nọ đã 
cho xẻ một sô ở trong rừng. Người ây đã phái sứ giả đi đên gặp các Tỳ-khưu 
[nói rằng]: "Nêu các Đại đức có thể cho chuyển đi so gỗ ấy thì tôi sẽ dâng số gỗ 
ấy đến các Đại đức/9 Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi với công việc cần phải làm của hội 
chúng. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày.

Dứt tụng phẩm về việc cư trú mùa mưa.

L Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vị Tỳ-khưu đã vào 
mùa [an cư] mưa bi khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vồ lấy, chúng đã giết 
hại. Các vị đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng vồ lấy, chúng giết hại. [Nghĩ rằng]: 
"Chính điều này là sự chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư] mưa.

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vi Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuây nhiêu bởi các loài răn. Chúng căn? chúng giêt hại. [Nghĩ răng]: 
“Chính điều này là sự chướng ngại!,, rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư] mưa.

3・ Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khxru đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuấy nhiễu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng cướp đoạt, chúng đánh đập. 
[Nghĩ rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!,^ rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa.

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa bị 
khuấy nhiễu bởi các yêu tinh. Chúng nhập vào [thân], đoạt lấy thần trí. [Nghĩ 
rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!,, rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư] mưa.
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5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngôi làng mà các vi Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị lửa đốt cháy. Các vi Tỳ-khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
[Nghĩ răng]: “Chính điêu này là sự chướng ngại!” roi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa.

6. Này các Tỳ-khiru, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vi Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị lửa đốt cháy. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. [Nghĩ 
rằng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư] mưa.

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bi nước ngập. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
[Nghĩ rằng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc

ỉ
căt đứt mùa [an cư] mưa.

8. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị Tỳ-khiru đã vào mùa 
[an cư] mưa bị nước ngập. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc về chỗ trú ngụ. [Nghĩ 
rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư] mưa.

9. Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vi Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa ở 
tại trú xứ nọ đã di chuyên vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
The Ton.

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến ngôi làng.2

2 Nếu ngôi làng di chuyển không xạ thì vẫn nên cư trú tại chính trú xá ấy và đi đến chỗ ở mới của ngôi 
làng để khất thực, nếu xạ thì có thể đi theo trường hợp bảy ngày, nếu không thể làm vậy thì có thể trú 
ngụ cùng dân làng tại chỗ ở mới (VìnA. v 1070).

Ngôi làng đã bị tách ra làm hai. Các vi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
- Này các Tỳ-khưu? Ta cho phép đi đến nhóm đông hơn.
Nhóm đông hơn không có đức tin, không lòng mộ đạo. Các vị đã trình sự 

việc ây len đức The T6n.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến nhóm có đức tin, có lòng mộ đạo.
10. Vào lúc bấy giờ, tại tru xứ nọ trong xứ Kosala, các vị Tỳ-khiru vào mùa 

[an cư] mưa đã không nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển 
hoặc hảo hạng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa, 
không nhận được sự đây đủ theo nhu câu vê thức ăn thô thiên hoặc hảo hạng. 
[Nghĩ rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngai!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa.

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, [nhưng] 
không nhận được các thức ăn thích hợp. [Nghĩ rằng]: “Chính điều này là sự 
chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.
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12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đay đủ theo nhu cau ve thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, [nhưng] không nhận được các dược phẩm thích 
hợp. [Nghĩ rằng]: "Chính điều này là sự chướng ngại!" rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đầy đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp, [nhưng] 
không nhận được người phục vụ phù hợp. [Nghi rằng]: "Chính điều này là sự 
chướng ngại!" roi nên ra đi. Vô tội cho việc cat đứt mùa [an cư] mưa.

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị Tỳ-khưu đã 
vào mùa [an cư] mưa [nói rằng]: "Thua ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, 
hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, 
hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, 
hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tồi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở 
thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ kh白C."Trường hợp ấy, 
nếu vị Tỳ-khiru khởi ý như vầy: "Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh 
chóng. [Việc này] cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta” rồi nên ra 
đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp cô gái diêm thỉnh mời ...(lít)... cô gái lỡ 
thời thỉnh m&i ...(nt)..・ kẻ vô căn thỉnh mời ...(nt)... các thân quyến thỉnh mời 
・..(nt)..・ các vị vua thỉnh mời ...(ĩ!t)… những kẻ trộm cướp thỉnh mời ...(nt)..・ 
những kẻ vô lại thỉnh mời vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa rằng: "Thua 
ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài vàng khối, hoặc chúng tôi cho ngài vàng ròng, 
hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi 
cho ngài bò đực, hoặc chúng tôi cho ngài bò cái, hoặc chúng tôi cho ngài tôi 
trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ gái, hoặc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm 
vq, hoặc chúng tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.,, Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ- 
khưu khởi ý như vầy: "Bức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. [Việc 
này] cũng có thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta" rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nhìn 
thấy của cải chôn giấu không có chủ. Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý 
như vầy: "Đức Thế Tôn đã nói là tâm thay đổi nhanh chóng. [Việc này] cũng có 
thể là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư] mưa.

17. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nhìn 
thay nhiều vị Tỳ-khưu đang ra sức chia rẽ hội chúng. Trường hợp ấy, nếu vị 
Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Dức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm 
trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện diên" rồi nên ra đi. Vô 
tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.



III. CHƯƠNG VÀO MÙA MƯA ❖ 187

18. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội chilĩig." 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Đức Thế Tôn đã nói việc chia 
rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện 
diên” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

19. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội chúng. 
Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vầy: “Các vị Tỳ-khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: 'Này các Đại dức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào 
tai” roi nên ra đi. Vô tội cho việc căt đứt mùa [an cư] mưa.

20. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được rằng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vi Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội 
chúng.^, Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vi Tỳ-khưu 
ây không phải là những người bạn của ta. Tuy nhiên, những người bạn của 
những người ấy là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn 
của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: 'Này các Đại 
đức, đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức 
chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ 
sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an 
cư] mưa.

21. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khuu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khiru đã chia rẽ hội chhng." 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vị Tỳ-khưu ấy là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ rằng: 'Này các Đại đức, đức Thế Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào 
tai” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

22. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vi Tỳ-khưu đã chia rẽ hội chiing.” 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vị Tỳ-khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta, tuy nhiên, những người bạn của những người ấy là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã 
được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: 'Này các Đại đức, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với 
việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để 
vào tai" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

23. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được răng: "Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni ra sức chia rẽ hội 
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chúng.,, Trường hợp ây, nêu vị Tỳ-khiru khởi ý như vây: "Các vị Tỳ-khưu-ni ây 
là những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ấy rang: 'Này các chị gái, đức 
Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích 
thú với việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lang nghe, 
họ sẽ đê vào tai” roi nên ra đi. Vô tội cho việc cat đứt mùa [an cư] mưa.

24. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni ra sức chia rẽ hội 
chúng." Trường hợp ây, nêu vi Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu-ni ây 
không phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: 'Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ 
hội chứng.' Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai” rồi 
nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

25. Này các Tỳ-khưu? trường hợp vị Tỳ-khmi đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: "Nghe nói ở tru xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã chia rẽ hội chúng/9 
Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vầy: "Các vị Tỳ-khiru-ni ấy là 
những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ây răng: 'Này các chị gái, đức Thê 
Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú 
với việc chia rẽ hội chúng/ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lang nghe, họ sẽ 
để vào tai" rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa.

26. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khiru đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vi Tỳ-khưu-ni đã chia rẽ hội chúng.^, 
Trường hợp ấy, nếu vi Tỳ-khxru khởi ý như vầy: "Các vi Tỳ-khưu-ni ấy không 
phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy là những 
người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ 
nói với những cô ấy rằng: 'Này các chi gái, đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội 
chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có vui mừng với việc chia rẽ hội chúng/ 
Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai” rồi nên ra đi.

: . e ỉ
Vô tội cho việc cat đứt mùa [an cư] mưa.

27. Vào lúc bấy giờ, có vi Tỳ-khưu nọ có ý định vào mùa [an cư] mưa ở khu 
rào gia súc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở khu rào gia súc. 
Khu rào gia súc di chuyển. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép di chuyển theo khu rào gia súc.
28. Vào lúc bấy giờ, khi việc vào mùa [an cư] mưa đang đến gần, có vị 

Tỳ-khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở trong xe tải.
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29. Vào lúc bây giờ, khi việc vào mùa [an cư] mưa đang đên gân, có vị Tỳ- 
khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyền. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở trong chiếc thuyền.
30. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở trong bộng cây. 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như là các yêu tinh." Các 
VỊ đã trình sự việc áy len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở trong bộng cây; vị 
nào vào thì phạm tội Dukkata,

31. Vào lúc bấy giờ? các Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa ở trên chạc ba 
của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rang: "Giống như là các người 
săn Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu? không nên vào mùa [an cư] mưa ở trên chạc ba của cây; 
vi nào vào thì phạm tội Dukkata.

32. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở ngoài trời. Trong 
khi trời mua, các vị chạy đến gốc cây, đến hốc cây nimba. Các vị đã trình sự

•A 一 Ặ 一 ，，一 一 Ặ rr\ 八việc ay len đức The Ton.
一 Này các Tỳ-khmi, không nên vào mùa [an cư] mưa ở ngoài trời; vi nào 

vào thì phạm tội Dukkata.
33. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa không có chỗ tru 

ngụ nên bị khó nhọc bởi vì sự lạnh, bởi vì sự nóng. Các vi đã trình sự việc ấy 
len đức The Ton.

一 Này các Tỳ-khưu9 vi không có chỗ trú ngụ không nên vào mùa [an cư] 
mưa; vi nào vào thì phạm tội Dukkata.

34. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở nhà quàng tử thi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống như là những người thiêu 
xác chết.,, Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở nhà quàng tử thi; vị 
nào vào thì phạm tội Dukkata.

35. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở chiếc lọng che. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Giống như là những người chăn 
b6.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở chiếc lọng che; vi 
nào vào thì phạm tội Dukkata,

36. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở trong vại đất 
nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: "Giông như là những kẻ 
ngoại dạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở trong vại đất nung; 
vi nào vào thì phạm tội Dukkata.
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37. Vào lúc bấy giờ, hội chúng ở thành Sāvatthi thực hiện điều thỏa thuận 
là "không được cho xuất gia trong mùa [an cư] mua." Người cháu trai của bà 
Visākhā, mẹ của Migâra, đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. 
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vầy:

一 Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điều thỏa thuận là "không được cho 
xuất gia trong mùa [an cư] mưa.,^ Này đạo hữu, hãy chờ đến khi các vị Tỳ- 
khưu trải qua mùa [an cư] mưa; khi đã trải qua mùa [an cư] mưa, các vị sẽ cho 
xuất gia.

38. Sau đó, khi đã trải qua mùa [an cư] mưa, các vi Tỳ-khưu ấy đã nói với 
người cháu trai của bà Visākhā, mẹ của Migâra điều này:

-Này đạo hữu, giờ đây, hãy đi đến và hãy xuất gia.
Người ấy đã nói như vầy:
一 Thưa các ngài, nêu tôi đã được xuât gia thì tôi còn có thê vui thích. Thưa 

các ngài, giờ đây, tôi sẽ không xuất gia.
Bà Visākhā, mẹ của Migâra phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vi sao các 

ngài Đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vầy: 'Không được 
cho xuất gia trong mùa [an cư] mua', có khi nào mà giáo pháp lại không được 
thực hành?^, ・

39. Các Tỳ-khưu đã nghe được bà Visākhā, mẹ của Migâra phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

一 Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như 
vầy: "Không được cho xuất gia trong mùa [an cư] mua.” Vị nào thực hiện thì 
phạm tội Dukkata.

40. Vào lúc bấy giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức Vua Pasenadi xứ Kosala 
đã được Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā nhận lời cho thời điểm trước.

41. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vào khoảng giữa đường, vi ấy đã nhìn 
thây hai trú xứ có nhiêu y. Vi ây đã khởi ý điêu này: "Hay là ta nên sông mùa 
[an cư] mưa ở hai trú xứ này, như thế có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta?"

42. Vị ấy đã sống mùa [an cư] mưa ở hai trú xứ ấy. Đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao ngài Đại đức upananda, con 
trai dòng Sakyā sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại nuốt lời? 
Không phải rằng đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức đã khiển trách việc nói 
láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?"

43. Các Tỳ-khưu đã nghe được đức Vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: "Vi sao Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā sau khi nhận lời chỗ 
cư trú mùa mưa của đức Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuôi lời? Không phải răng 
đức The Tôn bang nhiều phương thức đã khiên trách việc nói láo và khen ngợi 
việc tránh xa sự nói láo hay sao?"
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44. Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi Đại đức upananda, con trai dòng Sakyā rằng:

一 Này upananda, nghe nói ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của 
đức Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy?

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
一 Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của đức 

Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuôt lời? Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiêu 
phương thức đã khiển trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo 
hay sao? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)・

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
45. 一 Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 

nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đen chỗ cư trú ấy, vào khoảng giữa 
đường, vị ấy nhìn thấy hai trú xứ có nhiều y. Vi ấy khởi ý như vầy: "Hay là ta nên 
sông mùa [an cư] mưa ở hai tru xứ này, như thê có nhiêu y sẽ được phát sanh đên 
ta?” Vị ấy sống mùa [an cư] mưa ở hai trú xứ ấy. Này các Tỳ-khưu, đối với vi 
Tỳ-khưu ấy5 thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

46. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, VỊ ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đàu tháng.  Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm 
ấy, vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khxru, đối với vị Tỳ- 
khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

3

47. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư tru mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị ây sáp đặt chô 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây9 vị 
ây ra đi, có công việc cân thiêt. Này các Tỳ-khưu, đôi với vị Tỳ-khưu ây5 thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

48. Này các Tỳ-khưu5 trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ây ra đi, không vì công việc cân thiêt. Này các Tỳ-khưu5 đôi với vị Tỳ-khưu 
ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

3 Tức là ngày 16 tháng 6 theo âm lịch của Việt Nạm nếu không có tháng nhuần. Việc tính âm lịch theo 
nửa tháng trang hiện đang được sử dụng ở một số quốc gia (ND).
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49. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị ây săp đặt chô 
tru ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi song hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

50. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra di, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá [thời 
hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các Tỳ-khưu5 đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

51. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vị ẩy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vi ấy thực hiện việc 
trở về trong [thời hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khiru, thời điểm trước của vi 
Tỳ-khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

52. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện 
lễ Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước lễ 
Pavāranā. vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khuu ấy 
có thể trở lại chỗ cư tru ấy hoặc không có thể trở lại,  này các Tỳ-khưu, thời 
điểm trước của vị Tỳ-khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

4

53. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư tru mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư tru ấy, thực hiện lễ 
ưposatha và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị ây sáp đặt chô trú ngụ, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị ây ra 
đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu? đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vi ây săp đặt chô trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị ấy ra đi, 
có công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, không vì 
công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi song hai ba ngày, vị ấy ra di, có công việc 

4 "... na vā āgaccheyyā là 4tkhông có thể trở lại" không nên hiểu ucó thể không trở lai" (ND).
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cân thiet. ...(nt)... Sau khi s6ng hai ba ngày, vị áy ra đi, bởi công việc có thê 
giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy vượt quá [thời hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. 
Này các Tỳ-khưu, đối với vi Tỳ-khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận 
và tội Dukkata ở sự nhận lời. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vi ấy ra đi, bởi 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc trở về trong 
[thời hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khưu, thời điểm trước của vị Tỳ-khưu ấy 
được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

55. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày lễ Pavāranā, 
vị ấy ra di, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thể trở 
lại chô cư trú ây hoặc không có thê trở lại, này các Tỳ-khưu? thời diêm trước 
của vi Tỳ-khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

56. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư tru ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị 
ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị 
Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

57. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Rồi ngay ngày hôm ấy, vị 
ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu 
ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

58. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đen chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, không vì công việc cần thiết. Này các Tỳ-khiru, thời điểm sau của vi 
Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

59. Này các Tỳ-khiru, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba 
ngày, vị ấy ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu5 thời điểm sau của vị 
Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vi ấy thực hiện lễ 



194 ❖ ĐẠI PHẨM

Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vi ây ra đi, bởi công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày. Vi ây vượt quá [thời 
hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các Tỳ-khiru, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu 
ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được tru xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ấy ra đi, bởi công việc có the giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc 
trở vê trong [thời hạn] bảy ngày ây. Này các Tỳ-khưu, thời diêm sau của vi Tỳ- 
khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời.

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư tru mùa mưa đã được vi Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày 
trăng tròn tháng Kattỉka là ngày lễ hội Cãtumãsinự vị ấy ra đi, có công việc cần 
thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thể trở lại chỗ cư tm ấy hoặc không 
có thể trở lại, này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vi Tỳ-khưu ấy được ghi nhận 
và vô tội ở sự nhận lời.

63. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đên được trú xá vào ngày đâu tháng. Vi ây săp đặt chô trú ngụ, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị ây ra di, 
không vì công việc cân thiêt. Này các Tỳ-khiru, thời diêm sau của vị Tỳ-khưu 
ấy không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời.

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vi ấy sau khi đi đến chỗ cư tru ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngu, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng óc. Roi ngay ngày hôm ây, vị ây ra đi, 
CÓ công việc cân thiêt. ...(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ây ra di, không vì 
công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công việc 
cân thiêt. ・..(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vi ây ra đi, bởi công việc có thê 
giải quyêt trong bảy ngày. Vị ây vượt quá [thời hạn] bảy ngày ây ở bên ngoài. 
Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu ấy không được ghi nhận và tội 
Dukkata ở sự nhận lời. ...(nt)... Sau khi sống hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ấy thực hiện việc trở về trong [thời 
hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vi Tỳ-khưu ấy được ghi 
nhận và vô tội ở sự nhận lời.

5 Tức là rằm tháng Mười âm lịch (ND).
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65. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước ngày trăng tròn 
tháng Kattika là ngày lê hội Cātumāsiñī. vị ây ra đi do công việc cân thiêt. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thể trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không có thể trở 
lại, này các Tỳ-khưu, thời diêm sau của vị Tỳ-khưu ây được ghi nhận và vô tội 
ở sự nhận lời.

Dứt chương 66Vào mùa mưaw là thứ ba.

Trong chương này có năm mươi hai sự việc.
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:

1. [Cho phép] vào mùa [an cư mưa] và luôn cả khi nào? Bao nhiêu [thời 
điểm] và trong mùa [an cư] mưa, các vị không muốn và cố tình [bỏ đi], [muốn] 
dời lại, người nam cư sĩ.

2. Vi bị bệnh, mẹ và cha, anh [em] trai và thân quyến, người làm công việc 
cho các Tỳ-khxru, trú xá, các thú dữ và các loại rắn nữa.

3. Những kẻ trộm cướp, luôn cả các yêu tinh, với cả hai đều bị cháy, vì nước 
ngập, [ngôi làng] đã di chuyển, nhóm đông hơn và các thí chủ.

4. [Thức ăn] thô thiên hoặc hảo hạng, dược phàm th紀h hợp, với người phục 
vụ, phụ nữ, gái điếm, cô gái lỡ thời, kẻ vô căn và bởi thân quyến.

5. Đức vua, các kẻ cướp, bọn bất lương, của cải chôn giấu và các sự chia rẽ 
với tám trường hợp, bãi nhốt thú và đoàn xe tải, chiếc thuyền, ở bộng cây và ở 
chạc ba cây.

6. Sự cư trú mùa mưa ở ngoài trời và với vi không chỗ trú ngụ, các nhà 
quàng tử thi, ở chiếc lọng che và các vị vào mùa [an cư] mưa ở vại đất nung.

7. Điều thỏa thuận, sau khi nhận lời và các lễ Uposatha ở bên ngoài, các 
thời điểm trước và các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thế.

8. Vi ra đi không vì công việc cân thiêt, và có công việc cân thiêt là tương 
tợ như the ấy, sau khi song hai ba ngày và bởi công việc trong bảy ngày.

9. Và bảy ngày sắp đến, vị có thể trở lại, hoặc không có thể. về các khoảng 
giữa ở phân tóm lược các sự việc thì nên xem xét đường lôi của mạch văn.

—ooOoo—
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